
 

Số 137 Ngày 15 tháng 12 năm 2021 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2021 
 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HðND về 
ban hành phí thăm quan Khu di tích 
lịch sử ñịa ñạo Củ Chi 

11 + 12 01-02 04 

09-12-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HðND về 
ban hành phí thăm quan di tích lịch sử 
Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ 

11 + 12 01-02 06 

09-12-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HðND về 
ban hành mức thu phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 
vụ tiện ích công cộng trong khu vực 
cửa khẩu cảng biển trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

17 + 18 01-3 03 

09-12-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HðND về 
mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua 
bán trở về trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

11 + 12 01-02 08 

Thành phố Hồ Chí Minh 



2 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HðND về 
chính sách hỗ trợ ñối với người cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại gia ñình, 
tại cộng ñồng và tại cơ sở cai nghiện 
ma túy trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

11 + 12 01-02 12 

09-12-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HðND về 
Chương trình Giảm nghèo bền vững 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2021 - 2025 

11 + 12 01-02 16 

09-12-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HðND về 
hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế 
cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ 
chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút 
HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có 
thẻ bảo hiểm y tế trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

11 + 12 01-02 20 

23-3-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HðND về 
quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi cho thành phố Thủ ðức và tỷ lệ 
phần trăm phân chia các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách trên ñịa bàn 
thành phố Thủ ðức năm 2021 

91 + 92 01-11 03 

25-6-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HðND về 
một số chế ñộ, chính sách ñặc thù phục 
vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 
19, hỗ trợ người dân bị tác ñộng bởi 
dịch Covid-19 trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

75 + 76 15-10 04 

25-6-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh mức chi thực hiện 
công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ 
nguồn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

75 + 76 15-10 11 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021 3

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-6-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HðND về 
việc sửa ñổi, bổ sung Khoản 5 ðiều 1 
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HðND 
ngày 09/12/2020 của Hội ñồng nhân 
dân thành phố về ban hành mức thu 
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch vụ tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

75 + 76 15-10 16 

24-8-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HðND về 
chính sách ñặc thù hỗ trợ ñộng viên 
cho lực lượng tuyến ñầu tham gia 
phòng, chống dịch COVID-19 

75 + 76 15-10 19 

24-8-2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HðND sửa 
ñổi khoản 1, ðiều 1 Nghị quyết số 
17/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 
năm 2019 của Hội ñồng nhân dân 
thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh về chi thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố quản lý ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội 
ñồng nhân dân thành phố. 

75 + 76 15-10 23 

24-8-2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HðND về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành 
chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức ñộ 3 và mức ñộ 4 thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân 
dân thành phố 

75 + 76 15-10 26 

24-8-2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh mức chi xây dựng 
Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương tại 

75 + 76 15-10 28 



4 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Thành phố Hồ Chí Minh 

24-8-2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HðND 
quy ñịnh mức chi trả thù lao cho người 
ñọc, nghe, xem ñể kiểm tra báo chí lưu 
chiểu; thẩm ñịnh nội dung báo chí lưu 
chiểu trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

75 + 76 15-10 31 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021 5

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy chế phối hợp trong công tác 
ñảm bảo an ninh, an toàn giao thông, 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 
hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong 
phạm vi công trình ñường hầm Thủ 
Thiêm (nay là ñường hầm sông Sài 
Gòn) ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 62/2011/Qð-UBND ngày 06 
tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

07 + 08 15-01 03 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
Công viên Tượng ñài Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và ñường Nguyễn Huệ 

07 + 08 15-01 09 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND 
ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính 
ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm 
trong Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh 

17 + 18 01-3 07 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 33/2020/Qð-UBND 
ban hành giá thóc thu thuế sử dụng 
ñất nông nghiệp trên ñịa bàn Thành 
phố 

13 + 14 15-02 03 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND 
về ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt 
ñộng thoát nước trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

13 + 14 15-02 06 

20-01-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

17 + 18 01-3 10 



6 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước 
và bảo vệ công trình cấp nước trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
20/2007/Qð-UBND ngày 09 tháng 
02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

21-01-2021 Quyết ñịnh số 02/2021/Qð-UBND 
về quy ñịnh bố trí số lượng và chế 
ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công 
chức phường, xã, thị trấn trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

17 + 18 01-3 25 

26-01-2021 Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-UBND 
ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật 
về khuyến nông trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19 + 20 01-3 02 

11-3-2021 Quyết ñịnh số 04/2021/QÐ-UBND 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 

31 + 32 01-4 03 

26-3-2021 Quyết ñịnh số 05/2021/Qð-UBND 
về quy ñịnh giao nhiệm vụ thu, chi 
cho thành phố Thủ ðức và tỷ lệ phần 
trăm phân chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách trên ñịa bàn thành 
phố Thủ ðức năm 2021 

41 + 42 01-6 03 

31-3-2021 Quyết ñịnh số 06/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

37 + 38 15-5 03 

26-4-2021 Quyết ñịnh số 07/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về xác ñịnh, 
thẩm ñịnh phương án giá ñất cụ thể 

37 + 38 15-5 14 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021 7

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

và giá trị nhà, vật kiến trúc trên ñất 
do Nhà nước trực tiếp quản lý trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

29-4-2021 Quyết ñịnh số 08/2021/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh phối hợp giải quyết thủ tục 
giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục 
ñích sử dụng ñất; ñăng ký ñất ñai, tài 
sản khác gắn liền với ñất; cấp, cấp 
ñổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa 
bàn Thành phố ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 36/2017/Qð-UBND 
ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

41 + 42 01-6 13 

04-5-2021 Quyết ñịnh số 09/2021/Qð-UBND 
về sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
ñiều của Quy ñịnh quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo tại 
Quyết ñịnh 12/2019/Qð-UBND 
ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố và bãi bỏ 
văn bản quy phạm pháp luật quy 
ñịnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

37 + 38 15-5 29 

04-5-2021 Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-UBND 
về ban hành Quy ñịnh về hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất ñể lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư lấy ý 
kiến người dân có ñất thu hồi trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2021 

37 + 38 15-5 42 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

04-5-2021 Quyết ñịnh số 11/2021/Qð-UBND 
bãi bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

37 + 38 15-5 48 

10-5-2021 Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND 
về bãi bỏ Quyết ñịnh số 
83/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 6 
năm 2007 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy ñịnh về 
quản lý và ñiều kiện an toàn trong 
hoạt ñộng nuôi, vận chuyển cá sấu 
sống và các loài ñộng vật hoang dã 
nguy hiểm 

45 + 46 15-6 03 

18-5-2021 Quyết ñịnh số 13/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về tiêu chí xét 
duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

45 + 46 15-6 05 

18-5-2021 Quyết ñịnh số 14/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Sở Giáo dục và ðào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh 

45 + 46 15-6 17 

20-5-2021 Quyết ñịnh số 15/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt 
ñộng vận tải khách du lịch ñường 
thủy trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

105 + 
106 

01-12 02 

31-5-2021 Quyết ñịnh số 16/2021/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh về an toàn phòng 
cháy chữa cháy ñối với nhà ở riêng 
lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản 
xuất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

45 + 46 15-6 37 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-6-2021 Quyết ñịnh số 17/2021/Qð-UBND 
ban hành giá dịch vụ thoát nước và 
xử lý nước thải trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2021 - 
2025 

47 + 48 01-7 03 

08-6-2021 Quyết ñịnh số 18/2021/Qð-UBND 
quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2021 trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

47 + 48 01-7 06 

10-6-2021 Quyết ñịnh số 2092/Qð-UBND phê 
duyệt Chương trình phát triển giống 
cây, con và nông nghiệp công nghệ 
cao trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2020 - 2030 

57 + 58 01-8 03 

15-6-2021 Quyết ñịnh số 2186/Qð-UBND phê 
duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận của Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội 

55 + 56 01-8 02 

16-6-2021 Quyết ñịnh số 2192/Qð-UBND bãi 
bỏ văn bản 

57 + 58 01-8 53 

18-6-2021 Quyết ñịnh số 19/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về nhiệm vụ, 
quyền hạn thực hiện các chương 
trình, dự án ñầu tư công của Thành 
phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 01-11 11 

18-6-2021 Quyết ñịnh số 20/2021/Qð-UBND 
sửa ðổi, bổ sung một số ðiều của 
Quy ñịnh về giá tối ña ñối với dịch 
vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và giá tối ña dịch vụ xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt sử dụng 

65 + 66 15-8 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

nguồn vốn ngân sách nhà nước ban 
hành kèm theo tại Quyết ðịnh số 
38/2018/QÐ-UBND ngày 22 tháng 
10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

18-6-2021 Quyết ñịnh số 2208/Qð-UBND phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2021 của quận 4 

57 + 58 01-8 55 

22-6-2021 Quyết ñịnh số 2246/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương 
trình phát triển hệ thống chiếu sáng 
ñô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai 
ñoạn 2021 - 2025 

57 + 58 01-8 64 

22-6-2021 Quyết ñịnh số 2247/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương 
trình phát triển hệ thống chiếu sáng 
ñô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2021 

57 + 58 01-8 76 

23-6-2021 Quyết ñịnh số 2267/Qð-UBND phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2021 của huyện Bình Chánh 

57 + 58 01-8 87 

23-6-2021 Quyết ñịnh số 2268/QÐ-UBND phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2021 của Quận 11 

57 + 58 01-8 100 

23-6-2021 Quyết ñịnh số 2269/Qð-UBND phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2021 của quận Tân Phú 

57 + 58 01-8 111 

24-6-2021 Quyết ñịnh số 2297/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án Phát triển y tế cộng 
ñồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe người dân tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

55 + 56 01-8 71 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

2021 - 2030 

02-7-2021 Quyết ñịnh số 2402/Qð-UBND phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2021 của quận Tân Bình 

57 + 58 01-8 124 

10-7-2021 Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
Nhà nước về vật liệu xây dựng trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

65 + 66 15-8 07 

13-7-2021 Quyết ñịnh số 23/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy Quy ñịnh quản lý và 
bảo vệ trụ nước chữa cháy trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 01-11 26 

19-7-2021 Quyết ñịnh số 24/2021/Qð-UBND 
ban hành Danh mục tên gọi và số 
lượng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

65 + 66 15-8 28 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 25/2021/Qð-UBND 
ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
ñối với lĩnh vực lưu trữ tại các cơ 
quan, tổ chức trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

105 + 
106 

01-12 17 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 28/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy trình thu phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch vụ tiện ích công cộng trong khu 
vực cửa khẩu cảng biển trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

93 + 94 15-11 03 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 26/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Ban Quản lý ðường sắt ñô 

65 + 66 15-8 09 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

thị 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 27/2021/Qð-UBND 
bãi bỏ các quyết ñịnh của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

65 + 66 15-8 41 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 29/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Sở Công Thương Thành 
phố Hồ Chí Minh 

65 + 66 15-8 43 

22-7-2021 Quyết ñịnh số 2621/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

67 + 68 01-9 02 

30-7-2021 Quyết ñịnh số 30/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về xây dựng, 
quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ 
sở hỏa táng trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

91 + 92 01-11 34 

06-8-2021 Quyết ñịnh số 31/2021/Qð-UBND 
về việc bãi bò Quyết ñịnh và 01 Chỉ 
thị của Ủy ban nhân dân Thành phố 

91 + 92 01-11 57 

14-8-2021 Quyết ñịnh số 2844/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và Hành chính công cấp 
tỉnh (Chỉ số PAPI) trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2021 - 2025 

69 + 70 15-9 03 

16-8-2021 Quyết ñịnh số 32/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế làm việc (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân thành phố 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 

71 + 72 01-10 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-8-2021 Quyết ñịnh số 33/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế làm việc (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân phường tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

71 + 72 01-10 25 

16-8-2021 Quyết ñịnh số 34/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế làm việc (mẫu) 
của Ủy ban nhân dân quận thuộc 
Thành phố Hồ Chí Minh 

71 + 72 01-10 41 

23-8-2021 Quyết ñịnh số 3070/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc 

69 + 70 15-9 20 

23-8-2021 Quyết ñịnh số 3071/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Chỉ thị số 22/2014/CT-
UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân Thành phồ về 
triển khai thi hành Luật Tiếp công 
dân trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

69 + 70 15-9 25 

23-8-2021 Quyết ñịnh số 3072/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tài 
chính 

69 + 70 15-9 27 

24-8-2021 Quyết ñịnh số 3089/Qð-
UBND3089/Qð-UBND ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện ðề án 
"Nâng cao nhận thức cộng ñồng và 
Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
ñồng, ñến năm 2030" trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

69 + 70 15-9 54 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-8-2021 Quyết ñịnh số 3128/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương 
trình hành ñộng quốc gia về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2021 - 2030 

69 + 70 15-9 72 

06-9-2021 Quyết ñịnh số 36/2021/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quyết 
ñịnh số 35/2016/Qð-UBND ngày 16 
tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố quy ñịnh về mức thu 
tiền và quản lý sử dụng khoản tiền 
bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa khi 
chuyển từ ñất chuyên trồng lúa nước 
sang sử dụng vào mục ñích phi nông 
nghiệp trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

71 + 72 01-10 58 

06-9-2021 Quyết ñịnh số 35/2021/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 54/2013/Qð-
UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
ban hành quy ñịnh ñánh giá, phân 
loại cán bộ, công chức, viên chức 
hàng năm 

71 + 72 01-10 61 

09-9-2021 Quyết ñịnh số 37/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước 
về thanh niên trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

71 + 72 01-10 63 

15-10-2021 Quyết ñịnh số 38/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế Phối hợp trong 
hoạt ñộng ñấu giá quyền sử dụng ñất 
ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất 
hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

93 + 94 15-11 19 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản 

Số 
Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-10-2021 Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về quản lý, khai 
thác và bảo vệ công trình thủy lợi 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

93 + 94 15-11 35 

01-11-2021 Quyết ñịnh số 40/2021/Qð-UBND 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Lực lượng Kiểm tra liên 
ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông 
tin và phòng, chống tệ nạn xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh 

105 + 
106 

01-12 26 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-12-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

07 + 08 15-01 29 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/QÐ-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 5 

17 + 18 01-3 30 

18-01-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận 5 

17 + 18 01-3 43 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-12-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

17 + 18 01-3 55 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND về 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

17 + 18 01-3 57 

09-11-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân 

131 + 
132 

15-12 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-3-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp quận Tân Bình 

35 + 36 01-5 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-11-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân quận quy ñịnh về phân 
công thực hiện các dự án, công trình 
ñầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban 
nhân dân quận Tân Phú quản lý 

131 + 
132 

15-12 21 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 
pháp quận Thủ ðức ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-
UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức 

15 + 16 15-02 04 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-3-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

29 + 30 15-3 03 

12-5-2021 Quyết ñịnh số 02/2021/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

45 + 46 15-6 48 

03-6-2021 Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

47 + 48 01-7 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

04-3-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Thanh tra huyện Củ Chi 

29 + 30 15-3 06 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 
 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-01-2021 Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Nhà Bè ñược ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND 
ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân 
huyện Nhà Bè 

17 + 18 01-3 59 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-02-2020 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn 
Thành phố 

15 + 16 15-02 09 

27-3-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng 
cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 
năm 2020 

15 + 16 15-02 22 

30-6-2020 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng 
cường hiệu quả thi hành trách nhiệm 
của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị của Nhà nước và trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức trong 
phòng, chống vi phạm pháp luật và tội 
phạm 

15 + 16 15-02 28 

10-7-2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác tổ 
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2020 và tuyển sinh vào các 
lớp ñầu cấp năm học 2020 – 2021 trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

15 + 16 15-02 33 

16-7-2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025 

11 + 12 01-02 23 

03-8-2020 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc ñẩy 
mạnh công tác gia ñình và phòng, 
chống bạo lực gia ñình trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

11 + 12 01-02 32 

10-9-2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ 
năm học 2020 - 2021 của giáo dục 
Thành phố Hồ Chí Minh 

11 + 12 01-02 39 

22-9-2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 

11 + 12 01-02 45 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân; công tác xây dựng, huy 
ñộng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra 
sẵn sàng ñộng viên lực lượng dự bị 
ñộng viên; tuyển sinh quân sự năm 
2021 

24-11-2020 Quyết ñịnh số 4309/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

13 + 14 15-02 36 

12-12-2020 Chỉ thị số 12/CT-UBND về nâng cao 
chất lượng công tác lý lịch tư pháp trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

11 + 12 01-02 51 

14-12-2020 Quyết ñịnh số 4596/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và 
Thể thao 

05 + 06 01-01 02 

14-12-2020 Quyết ñịnh số 4597/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội 

01 + 02 01-01 99 

29-12-2020 Quyết ñịnh số 4764/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 
ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 
xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, 
cấp xã và thành lập thành phố Thủ 
ðức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 

09 + 10 15-01 02 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 4818/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án hình thành và phát huy 
các Hội ñồng phát triển các ngành kinh 
tế giai ñoạn 2020 - 2025 

07 + 08 15-01 31 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 4832/Qð-UBND ban 09 + 10 15-01 24 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành Kế hoạch thực hiện công tác cải 
cách hành chính trên ñịa bàn Thành 
phố năm 2021 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 4834/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án “Xây dựng Chương trình 
phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2021 - 2030” 

09 + 10 15-01 67 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 4835/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng 
Chương trình phát triển nhà ở Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2021 - 
2030 

09 + 10 15-01 94 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 4855/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

13 + 14 15-02 38 

31-12-2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND về chăm lo 
Tết Tân Sửu năm 2021 

11 + 12 01-02 55 

06-01-2021 Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 

13 + 14 15-02 40 

18-01-2021 Quyết ñịnh số 203/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án phát triển hệ thống cấp 
nước Thành phố giai ñoạn 2020 - 2050 
và Chương trình cung cấp nước sạch 
và chấm dứt khai thác nước ngầm 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2020 - 2030 

13 + 14 15-02 48 

22-01-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát 
ñộng phong trào thi ñua yêu nước năm 
2021 

13 + 14 15-02 65 

22-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức 
cuộc bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa 
XV và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các 

13 + 14 15-02 71 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

25-01-2021 Quyết ñịnh số 297/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực giáo dục và ñào tạo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giáo dục và ðào tạo 

21 + 22 01-3 03 

25-01-2021 Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần năm 2020 

21 + 22 01-3 12 

05-02-2021 Quyết ñịnh số 430/Qð-UBND về việc 
ban hành Danh mục “Nhóm sản phẩm 
công nghiệp chủ lực và Nhóm sản 
phẩm công nghiệp tiềm năng của 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2021 - 2025” 

31 + 32 01-4 17 

09-02-2021 Quyết ñịnh số 478/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Phát triển ngành Thể dục 
thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ñến 
năm 2035” 

27 + 28 15-3 02 

04-3-2021 Quyết ñịnh số 721/Qð-UBND về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực công 
thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

29 + 30 15-3 17 

04-3-2021 Quyết ñịnh số 723/Qð-UBND về việc 
phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải 
quyết nhóm thủ tục hành chính theo 
Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND của 
Ủy ban nhân dân Thành phố (ñợt 4) 

29 + 30 15-3 65 

08-3-2021 Quyết ñịnh số 750/QÐ-UBND ban 
hành Chương trình hỗ trợ phát triển 

31 + 32 01-4 24 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

doanh nghiệp và sản phẩm cao su - 
nhựa Thành phố Hồ Chí Minh giai 
ðoạn 2020 - 2030 

12-3-2021 Quyết ñịnh số 810/Qð-UBND ban 
hành Phương án phòng, tránh, ứng phó 
khi bão, bão mạnh - rất mạnh ñổ bộ 
trực tiếp vào Thành phố 

35 + 36 01-5 17 

12-3-2021 Quyết ñịnh số 811/Qð-UBND ban 
hành Phương án chủ ñộng phòng, 
chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do 
mưa lớn, triều cường và xả lũ trên ñịa 
bàn Thành phố 

35 + 36 01-5 85 

12-3-2021 Quyết ñịnh số 812/Qð-UBND ban 
hành Phương án ñảm bảo an toàn cho 
người và tàu thuyền hoạt ñộng trên 
sông, trên biển, trong vùng nước cảng 
biển và công tác phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn, cứu hộ trên ñịa bàn Thành 
phố 

35 + 36 01-5 122 

15-3-2021 Quyết ñịnh số 889/Qð-UBND về việc 
phê duyệt ðề án tổ chức lại các Trạm 
Y tế phường, Trung tâm Y tế và Bệnh 
viện quận trực thuộc Sở Y tế sau khi 
sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã và thành lập Thành phố 
Thủ ðức 

33 + 34 15-4 03 

18-3-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng lãnh 
ñạo, chỉ ñạo việc tổ chức Tổng ñiều tra 
kinh tế và ðiều tra cơ sở hành chính 
năm 2021 trên ñịa bàn Thành phố 

131 + 
132 

15-12 23 

22-3-2021 Quyết ñịnh số 977/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch huy ñộng trẻ ra lớp và 
tuyển sinh vào các lớp ñầu cấp năm 
học 2021 - 2022 

33 + 34 15-4 34 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-3-2021 Quyết ñịnh số 982/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Chiến lược phát triển 
ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2020 - 2035” 

33 + 34 15-4 56 

29-3-2021 Quyết ñịnh số 1051/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

33 + 34 15-4 85 

04-4-2021 Quyết ñịnh số 1109/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện 
văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn từ năm 
2020 - 2030” 

39 + 40 15-5 02 

09-4-2021 Quyết ñịnh số 1229/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch cải thiện môi trường 
kinh doanh, môi trường ñầu tư, nâng 
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí 
Minh giai ñoạn 2021 - 2025 

41 + 42 01-6 48 

14-4-2021 Quyết ñịnh số 1281/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2021 và triển khai các giải pháp cải 
thiện môi trường ñầu tư năm 2021 của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

43 + 44 01-6 03 

15-4-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên ñịa 
bàn Thành phố 

131 + 
132 

15-12 26 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-4-2021 Quyết ñịnh số 1319/QÐ-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của quận Bình Thạnh 

41 + 42 01-6 66 

16-4-2021 Quyết ñịnh số 1320/QÐ-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của Quận 1 

43 + 44 01-6 39 

19-4-2021 Quyết ñịnh số 1334/QÐ-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của thành phố Thủ ðức 

43 + 44 01-6 44 

26-4-2021 Quyết ñịnh số 1402/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính cấp giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực 
phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của UBND quận, huyện và thành phố 
Thủ ðức 

37 + 38 15-5 53 

26-4-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND về nâng cao 
hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 
phát huy các nguồn lực nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội Thành phố 

131 + 
132 

15-12 39 

29-4-2021 Quyết ñịnh số 1459/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh 
vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

37 + 38 15-5 67 

07-5-2021 Quyết ñịnh số 1528/Qð-UBND v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc 

43 + 44 01-6 63 

13-5-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác tổ 131 + 
132 

15-12 67 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 2001 và công tác tuyển sinh 
vào các lớp ñầu cấp năm học 2021 - 
2022 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24-5-2021 Quyết ñịnh số 1900/QÐ-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của Quận 5 

47 + 48 01-7 18 

24-5-2021 Quyết ñịnh số 1901/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của Quận 8 

47 + 48 01-7 25 

24-5-2021 Quyết ñịnh số 1904/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh chế ñộ báo cáo thống 
kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

45 + 46 15-6 51 

24-5-2021 Quyết ñịnh số 1905/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 
chất thải nhựa trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

47 + 48 01-7 37 

26-5-2021 Quyết ñịnh số 1933/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 
2020 của Chính phủ về ñẩy mạnh phân 
cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh 
vực trên ñịa bàn Thành phố 

47 + 48 01-7 54 

27-5-2021 Quyết ñịnh số 1947/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai Chiến lược 
thủy lợi trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2045 

49 + 50 01-7 03 

27-5-2021 Quyết ñịnh số 1948/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm 
giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn 

49 + 50 01-7 16 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27-5-2021 Quyết ñịnh số 1950/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của quận Phú Nhuận 

49 + 50 01-7 37 

27-5-2021 Quyết ñịnh số 1951/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của quận Gò Vấp 

49 + 50 01-7 45 

27-5-2021 Quyết ñịnh số 1952/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của huyện Hóc Môn 

49 + 50 01-7 53 

28-5-2021 Quyết ñịnh số 1963/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch thông tin, 
tuyên truyền cải cách hành chính trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2021 

49 + 50 01-7 63 

03-6-2021 Quyết ñịnh số 2018/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ 

53 + 54 15-7 02 

04-6-2021 Chỉ thị số 09/CT-UBND về ñẩy mạnh 
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng 
tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh 
COVID-19 và thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tến - xã hội năm 
2021 

131 + 
132 

15-12 71 

13-6-2021 Chỉ thị số 10/CT-UBND về siết chặt 
và tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 01-11 59 

17-6-2021 Quyết ñịnh số 3361/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

85 + 86 01-11 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

13-7-2021 Quyết ñịnh số 2529/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội 

63 + 64 15-8 02 

19-7-2021 Quyết ñịnh số 2566/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

63 + 64 15-8 17 

19-7-2021 Quyết ñịnh số 2567/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

63 + 64 15-8 27 

19-7-2021 Quyết ñịnh số 2570/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư 

63 + 64 15-8 41 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 2580/Qð-UBND công 
bố danh mục luồng ñường thủy nội ñịa 
ñịa phương trên ðịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai ñoạn năm 2021 ñến năm 
2023 

65 + 66 15-8 61 

20-7-2021 Quyết ñịnh số 2645/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp 

65 + 66 15-8 69 

22-8-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng 
cường giãn cách xã hội và các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

131 + 
132 

15-12 78 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-9-2021 Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 với 
mục tiêu “Giáo dục Thành phố Hồ Chí 
Minh vượt qua ñại dịch, vững vàng 
phát triển” 

131 + 
132 

15-12 81 

08-9-2021 Quyết ñịnh số 3262/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực quản lý ñầu tư công thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 

93 + 94 15-11 49 

10-9-2021 Quyết ñịnh số 3291/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

73 + 74 01-10 02 

10-9-2021 Quyết ñịnh số 3292/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực trọng tài thương mại, 
hòa giải thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

71 + 72 01-10 74 

10-9-2021 Quyết ñịnh số 3293/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ 

73 + 74 01-10 44 

15-9-2021 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng 
cường quản lý nhà nước ñối với các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 
nạn xã hội trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

93 + 94 15-11 54 

15-9-2021 Quyết ñịnh số 3319/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Du 
lịch 

71 + 72 01-10 92 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-9-2021 Quyết ñịnh số 3320/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát 
triển nông thôn thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

71 + 72 01-10 96 

15-9-2021 Quyết ñịnh số 3321/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải 

73 + 74 01-10 75 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3362/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

89 + 90 01-11 02 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3352/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc 

75 + 76 15-10 35 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3353/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của UBND thành phố 
Thủ ðức và quận, huyện 

75 + 76 15-10 41 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3354/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 

77 + 78 15-10 02 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3355/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

81 + 82 15-10 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3356/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

77 + 78 15-10 11 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3357/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

77 + 78 15-10 83 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3358/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực an toàn thực phẩm của 
ngành công thương thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Ban quản lý An 
toàn thực phẩm 

75 + 76 15-10 47 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3359/Qð-UBND v/v 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

75 + 76 15-10 60 

17-9-2021 Quyết ñịnh số 3360/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực ñường thủy nội ñịa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải 

75 + 76 15-10 90 

30-9-2021 Chỉ thị số 18/CT-UBND tiếp tục kiểm 
soát, ñiều chỉnh các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 và từng bước 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

75 + 76 15-10 105 

07-10-2021 Quyết ñịnh số 3484/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao 

95 + 96 15-11 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

thông vận tải 

08-10-2021 Quyết ñịnh số 3488/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch 

93 + 94 15-11 62 

08-10-2021 Quyết ñịnh số 3491/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

97 + 98 15-11 03 

08-10-2021 Quyết ñịnh số 3503/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng 
của doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư 

99 + 
100 

15-11 02 

11-10-2021 Quyết ñịnh số 3509/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của Quận 7 

107 + 
108 

01-12 03 

13-10-2021 Quyết ñịnh số 3544/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu 
nam 

103 + 
104 

15-11 02 

15-10-2021 Quyết ñịnh số 3579/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm ñiện 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai ñoạn 2021 - 2025 

107 + 
108 

01-12 17 

19-10-2021 Quyết ñịnh số 3628/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính về tổ chức, hoạt ñộng của quỹ xã 
hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nội vụ 

97 + 98 15-11 31 

19-10-2021 Quyết ñịnh số 3629/Qð-UBND về 97 + 98 15-11 50 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính về thẩm ñịnh thành lập,tổ chức 
lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ 

19-10-2021 Quyết ñịnh số 3630/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính về thẩm ñịnh thành lập, tổ chức 
lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

97 + 98 15-11 59 

20-10-2021 Quyết ñịnh số 3637/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai ñoạn 2021 - 2030 

107 + 
108 

01-12 32 

02-11-2021 Quyết ñịnh số 3720/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Thanh tra Thành phố 

107 + 
108 

01-12 69 

03-11-2021 Quyết ñịnh số 3745/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của UBND thành phố 
Thủ ðức và quận, huyện 

109 + 
110 

01-12 02 

03-11-2021 Quyết ñịnh số 3746/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư 

111 + 
112 

01-12 02 

03-11-2021 Quyết ñịnh số 3747/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

109 + 
110 

01-12 14 



40 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-11-2021 Quyết ñịnh số 3748/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

121 + 
122 

01-12 02 

03-11-2021 Quyết ñịnh số 3749/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

127 + 
128 

01-12 02 

04-11-2021 Quyết ñịnh số 3760/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ 
thống quản lý tài liệu ñiện tử tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 

129 + 
130 

01-12 02 

08-11-2021 Quyết ñịnh số 3812/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực 
vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

129 + 
130 

01-12 43 

08-11-2021 Quyết ñịnh số 3813/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực biển và hải ñảo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Sở Tài nguyên và Môi trường 

129 + 
130 

01-12 43 

08-11-2021 Quyết ñịnh số 3814/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính các lĩnh vực ñấu thầu lựa chọn 
nhà ñầu tư, ñầu tư tại Việt Nam thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 

129 + 
130 

01-12 57 

10-11-2021 Quyết ñịnh số 3843/Qð-UBND ban 
hành Phương án phòng, chống, ứng 
phó thiên tai theo cấp ñộ rủi ro thiên 
tai trên ñịa bàn Thành phố 

133 + 
134 

15-12 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-11-2021 Quyết ñịnh số 3895/Qð-UBND ban 
hành Danh mục thủ tục hành chính ñáp 
ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức ñộ 3, mức ñộ 4 trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2021 - 2022 

133 + 
134 

15-12 60 

16-11-2021 Quyết ñịnh số 3899/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch truyền thông về hội 
nhập quốc tế trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai ñoạn 2021-2025 

135 + 
136 

15-12 02 

17-11-2021 Quyết ñịnh số 3905/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2021 
của quận 12 

135 + 
136 

15-12 20 

17-11-2021 Quyết ñịnh số 3907/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020 trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

135 + 
136 

15-12 30 

23-11-2021 Quyết ñịnh số 3991/Qð-UBND về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc 

135 + 
136 

15-12 43 



42 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-01-2020 Quyết ñịnh số 56/Qð-UBND về công 
bố văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực do Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân Quận 3 ban hành 

31 + 32 01-4 42 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-01-2021 Quyết ñịnh số 13/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu 
lực trong năm 2020 

15 + 16 15-02 38 



44 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-01-2021 Quyết ñịnh số 79/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 

21 + 22 01-3 31 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2021 Quyết ñịnh số 106/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực thi hành của 
năm 2020 và danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành 

15 + 16 15-02 43 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

08-01-2021 Quyết ñịnh số 06/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
năm 2020 

15 + 16 15-02 52 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-01-2021 Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật còn hiệu lực năm 2020 

21 + 22 01-3 35 

26-01-2021 Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ và một phần năm 2020 

21 + 22 01-3 49 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-01-2021 Quyết ñịnh số 28/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực năm 2020 

21 + 22 01-3 57 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-01-2021 Quyết ñịnh số 72/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
năm 2020 

21 + 22 01-3 04 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

13-01-2021 Quyết ñịnh số 40/Qð-UBND công bố 
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 
lực của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Phú 

15 + 16 15-02 57 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-12-2020 Quyết ñịnh số 7144/Qð-UBND về 
công bố danh mục văn bản hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực năm 2020 

15 + 16 15-02 61 

31-12-2020 Quyết ñịnh số 2936/Qð-UBND công 
bố danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực năm 2020 

15 + 16 15-02 67 

 


